
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, ngõ 66, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

0109389578

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất thiết bị máy và thiết bị hàng không.

2651

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

4610

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CÂY TRỒNG 
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM HOSPITAL AGRO CROP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAC VIETNAM., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0862823682
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ  tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu:
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu,
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý 
cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

4669(Chính)

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

15. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ phun thuốc vệ sinh phòng dịch y tế các khu 
nhà, công trình, bãi rác,...

8129
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THẠCH PHÚC

Số 2, ngõ 66, 
đường Giáp Bát, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.540 275.400.000 15,300

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.540 275.400.000 15,300

0360820047
22

2 PHẠM ANH 
KHIÊM

Số 170, đường 
Vương Thừa Vũ, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.440 194.400.000 10,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 19.440 194.400.000 10,800

0340570062
61

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 VŨ VĂN HIỆN Hải Triều, Xã Hải 
Triều, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.440 194.400.000 10,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 19.440 194.400.000 10,800

0360860031
47

4 NGUYỄN 
VĂN SƠN

Số 701, đường 
Giải Phóng, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

64.980 649.800.000 36,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 64.980 649.800.000 36,100

0360520033
19

5 NGUYỄN THU 
CÚC

Số 701 đường 
Giải Phóng, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

48.600 486.000.000 27,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 48.600 486.000.000 27,000

0361950035
51

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036195003551
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 701 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng M2.04-15 tòa M2 Vinhomes Metropolis số 29, đường Liễu Giai, 
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU CÚC Nữ

14/09/1995 Kinh Việt Nam

20/08/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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